
TRANH GIẤY - BẢNG A

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

1 Liên Kim Ngân Lá 1 MN Sao Mai 13 4 Thám hiểm Địa đạo Củ Chi Nhất

2 Đỗ Khánh Vân MN Rạng Đông 6 Bé chăn trâu Nhất

3 Vũ Hoàng Hải Lá 2 MN Sơn Ca 7 Đêm pháo hoa cầu Phú Mỹ Nhất

4 Nguyễn Thế Hải Đăng Lá 5 MN Sơn Ca 5 12 Hồ hoa súng Nhất

5 Nguyễn Bích Hồng Lá 2 MN 3 Bình Thạnh Chú bộ đội hành quân Nhất

6 Nguyễn Vân Anh Lá 4 MN Thủy Tiên Tân Phú Chọi gà Nhất

7 Lê Phương Nguyên Lá 2 MN 23/9 Hóc Môn Nhất

8 Nguyễn Hà Linh MN Rạng Đông 11A 6 Bé chơi ô ăn quan Nhì

9 Nguyễn Việt Khoa MN Khu chế xuất Tân Thuận 7 Bé chăn trâu Nhì

10 Trần Nguyễn Thanh Vân Lá 2 MN Nắng Mai 8 Ước mơ làm bác sĩ Nhì

11 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh Lá 1 MN Măng Non I 10 Ngày cuối tuần Nhì

12 Phan Gia Cát Tường Chồi MN Hoa Đào 12 Vườn cây của bé Nhì

13 Phạm Thùy Linh MN Đỗ Quyên Bình Tân Bé yêu chú hải quân Nhì

14 Đỗ Lê Huy Hoàng Lá 2 MN Nhật Quỳnh Gò Vấp Bé làm đầu bếp Nhì

15 Giang Lê Bảo Linh Lá 1 MN Sơn Ca 5 Phú Nhuận
Đừng vui chơi dưới lòng đường các 

bạn nhỏ
Nhì

16 Trần Minh Khôi Lá 1 NM Cần Thạnh 2 Cần Giờ Đánh cá trên biển Nhì

17 Nguyễn Ngọc Minh Ngân Lá 1 MN An Nhơn Tây Củ Chi Trại nấm linh chi nhà của bé Nhì

18 Đỗ Ngọc Thiên Kim MN Hoa Lư 1 Ba

19 Huỳnh Nhã Trân MN Hoa Lư 1 Ba

20 Võ Việt Phương Lá MN Vườn Hồng 2 Bé hái chuối Ba

21 Nguyễn Trần Tuệ Nhi MN 12 3 Ba

22 Nguyễn Minh Khuê Lá 1 MN 15 4 Gia đình của bé Ba
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23 Nguyễn Hoàng Phúc An MN 13 5 Quê hương bé Ba

24 Trần Quỳnh Như Lá 1 MN 2A 5 Bé cho trâu ăn cỏ Ba

25 Nguyễn Trần Linh Nhi Lá 1 MN Phú Mỹ 7 Chú hề làm xiếc Ba

26 Huỳnh Anh Tuấn Lá 2 MN Trường Thạnh 9 Thành phố xanh sạch đẹp Ba

27 Dương Quốc Tấn Lá 10 MN Việt Úc 10 Đoàn tàu bé xíu Ba

28 Lê Đỗ Thanh Vân Lá 1 MN Phường 1 11 Bé đi tàu ngầm Ba

29 Nguyễn Nguyễn Như Quỳnh Lá 2 MG Bông Sen 12 Bé vui chơi Ba

30 Phan Hồ Bảo Ngọc Lá 2 MN 25B Bình Thạnh Ngôi nhà của gia đình em Ba

31 Nguyễn Hoàng Anh Thư Lá 3 MN Hạnh Thông Tây Gò Vấp Ngày đất nước giải phóng Ba

32 Trương Thụy Vy Lá 1 MN Sơn Ca 10 Phú Nhuận Cô bán hàng rong Ba

33 Trương Nguyễn An Phúc Lá 4 MN Thủy Tiên Tân Phú Chú voi ở Bản Đôn Ba

34 Nguyễn Bảo Ngọc Lá 1 MN Hiếu Trung Thủ Đức Em làm bác sĩ Ba

35 Hồ Ngọc Mai Phương Lá 2 MN Hoa Mai Bình Chánh Ước mơ làm bác sĩ Ba

36 Đỗ Hoàng Khánh Ngân Lá 3 MN Hoa Hồng 2 Bình Chánh Làng chài Ba

37 Đặng Phú Quý MN Tân An Hội 2 Củ Chi Trời mưa Ba

38 Nguyễn Minh Khánh Ngọc
Vàng 

Anh 1
MN Xuân Thới Đông Hóc Môn Bé làm lính cứu hỏa Ba

39 Nguyễn Khánh Vân Lá 1 MN Mi Sa 2 Nhà Bè Em cùng bạn đến trường Ba

40 Nguyễn Trung Hải 1 Quả bóng Việt Nam Khuyến khích

41 Trương Như Thành An Lá MN Vườn Hồng 2 Tết quê em Khuyến khích

42 Trần Bảo Ngọc Lá 3 MN Thảo Điền 2 Làm gốm Khuyến khích

43 Nguyễn Khánh Ngân MN Hoa Mai 3 Khuyến khích

44 Nguyễn Bảo Ngọc Lá MN Khánh Hội 4 Vớt cá Khuyến khích

45 Nguyễn Ngọc Khả Hân Lá 2 MN 8 5 Thành phố em Khuyến khích

46 Trần Khánh Huy Lá B MN 2B 5 Trong sân trường em Khuyến khích

47 Hồ Tuấn Kiệt MN Rạng Đông 11A 6 Chú bộ đội Khuyến khích

48 Phạm Ngọc Tuyết Nhung MN Rạng Đông 11A 6 Bé đi sở thú Khuyến khích

49 Đỗ Khánh Vy MN Rạng Đông 6 Chú voi con Khuyến khích

50 Trịnh Hà My Lá 3 MN Tân Quy 7 Gánh lúa Khuyến khích

51 Đặng Ái Bảo Hân Chồi 3 MN Tân Hưng 7 Khu phố nhà em Khuyến khích

52 Phạm Minh Trí Lá 2 MN Bông Hồng 8 Phương tiện giao thông Khuyến khích
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53 Phạm Thiên Thanh Lá 2 MN Nắng Mai 8 Cô giáo dẫn các em đi chơi Khuyến khích

54 Đỗ Hoàng Như Ngọc Lá 2 MN Sao Mai 8 Bé lái tàu hỏa Khuyến khích

55 Huỳnh Đỗ Bửu Hòa Lá MN Rồng Vàng 9 Chú hải quân anh hùng Khuyến khích

56 Nguyễn Trần Kiều Ân Lá 1 MN Phong Phú 9 Bé thám hiểm đại dương Khuyến khích

57 Giang Bội Thy Lá 4 MN Măng Non III 10 Khu phố em Khuyến khích

58 Nguyễn Khắc Việt MN 19/5 10 Thành phố em yêu Khuyến khích

59 Phạm Đoàn Song Giang Lá 2 MN Phường 15A 10 Thành phố của em Khuyến khích

60 Phạm Gia Hân Lá 1 MN 8 11 Lên chơi cung trăng Khuyến khích

61 Võ Trần Minh Thư Lá 1 MG Họa Mi 2 12 Cùng bạn vui chơi Khuyến khích

62 Võ Minh Nguyệt Lá 4 MN Hoa Đào Bình Tân Em thăm biển đảo Khuyến khích

63 Trương Hiểu Tâm MN Cẩm Tú Bình Tân Bé đi thăm vườn thú Khuyến khích

64 Phạm Nguyễn Phương Nghi Lá 2 MN 13 Bình Thạnh Bé đi máy bay Khuyến khích

65 Nguyễn Tấn Phát Lá MN Văn Thánh Bắc Bình Thạnh Chú cảnh sát giao thông Khuyến khích

66 Nguyễn Thị Hồng Châu Lá 2 MN Hoàng Yến Gò Vấp Thành phố của em Khuyến khích

67 Đỗ Dương Bửu Như Lá 1 MN Hoa Lan Gò Vấp Mẹ và bé Khuyến khích

68 Nguyễn Thái Thảo Nhân Lá 2 MG SOS Gò Vấp Khuyến khích

69 Đào Ngọc Hân Lá 2 MN Sóc Nâu Gò Vấp Khuyến khích

70 Trần Ngọc Thanh Thủy Lá 1 MN Sơn Ca 4 Phú Nhuận Em chăm sóc cây Khuyến khích

71 Tạ Phương Thảo Nguyên Lá 2 MN Sơn Ca 5 Phú Nhuận Bố em là bác sĩ Khuyến khích

72 Nguyễn Anh Thái Lá 1 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc 2 Tân Phú Xe lửa qua đường phố Khuyến khích

73 Trần Ngọc Như Ý Lá 3 MN Thủy Tiên Tân Phú Tết về trên đảo Khuyến khích

74 Hoàng Ngọc Hiếu Lá 2 MN Hướng Dương Tân Phú Những chú hề Khuyến khích

75 Nguyễn Châu Thục Đoan Mầm 1 MN Trí Đức 1 Tân Phú Mèo nhà em Khuyến khích

76 Mai Duy Lân Lá 3 MN Tam Bình Thủ Đức Máy bay trực thăng Khuyến khích

77 Đỗ Hoàng Quyên Chồi 2 MN Bông Sen Xanh Thủ Đức Bé học bơi Khuyến khích

78 Trần Thị Thanh Trúc MN Thạnh An Cần Giờ Ruộng muối quê em Khuyến khích

79 Trần Lâm Mai Khanh Lá 1 MN Thị Trấn Củ Chi 2 Củ Chi Bé làm bác sĩ Khuyến khích

80 Nguyễn Trần Kim Oanh Chồi 2 MN Nhị Xuân Hóc Môn Cả nhà đi du lịch Khuyến khích

81 Nguyễn Đăng Khôi
Vành 

Khuyên 2
MN 23/11 Hóc Môn Ngày tết quê em Khuyến khích

82 Lê Trần Trọng Phú Lá 2 MN Họa Mi Nhà Bè Nghề của ba con Khuyến khích
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83 Đỗ Thị Linh Lá 2 MN Mi Sa 2 Nhà Bè Em cùng các bạn vui chơi Khuyến khích

TRANH GIẤY - BẢNG B

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

84 Đặng Anh Dũng 5/2 TH Nguyễn Văn Trỗi 2 Hươu cao cổ hiện đại Nhất

85 Trần Lê Hoàng Việt 2E TH Nguyễn Thái Sơn 3 Thổi thủy tinh Nhất

86 Tô Vũ Tùng Sơn 3/4 Sao Việt 7 Kĩ sư chế tạo rô bốt Nhất

87 Trần Ngọc Phương Uyên 3/4 TH Lương Thế Vinh Gò Vấp Bơi lội Nhất

88 Nguyễn Hồ Ban Mai 3/2 Quốc tế Á Châu Tân Bình Thành phố buổi chiều Nhất

89 Trần Thị Yến Nhi 5/1 TH Hòa Hiệp Cần Giờ Lễ hội Nghinh Ông quê em Nhất

90 Lại Nguyễn Nhân Duyên 4/3 TH Tam Thôn Hiệp Cần Giờ Cầu Bình Khánh Nhất

91 Nguyễn Võ Yến Nhi 5/1 TH Tam Thôn Hiệp Cần Giờ Nhớ nguồn Nhất

92 Dương Phạm Tường Vy 5/1 TH Tạ Uyên Nhà Bè Ngày hội quê em Nhất

93 Nguyễn Lê Phương Anh 4/1 TH Lê Ngọc Hân 1 Hái chè trên Sa Pa Nhì

94 Vũ Huy Tuấn 5/2 TH Mỹ Thủy 2 Đập ngăn triều cường Nhì

95 Nguyễn Ngọc Sa La 4/1 TH Phan Đình Phùng 3 Cứu lấy màu xanh Nhì

96 Chiêng Tuyết Hạnh 4/1 TH Trương Công Định 6 Thương người như thể thương thân Nhì

97 Phạm Hoàng Phước An 1/2 TH Võ Thị Sáu 7 Em đi học Nhì

98 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc 1/8 TH Võ Thị Sáu 7 Sân chơi trường em Nhì

99 Mạc Phương Uyên 4/3 TH Võ Thị Sáu 7 Chợ hoa trên sông Nhì

100 Nguyễn Lưu Bảo Nghi 4/4 TH Hưng Việt 11 Các cô chú lao công Nhì

101 Đặng Phương Vy 5/5 TH Nguyễn Khuyến 12 Em chơi tàu lượn Nhì

102 Nguyễn Khương Khánh 3/7 TH Nguyễn Thái Bình 12 Bệnh viện trên biển Nhì

103 Lê Nghi Phương 4/1 Wellspring Bình Thạnh Bến thuyền ngày Tết Nhì

104 Hồ Thục Chi 1/10 TH Võ Thị Sáu Gò Vấp Chú thợ điện Nhì

105 Phạm Nguyễn Minh Hiền 1/1 TH Trung Nhất Phú Nhuận Hai anh em được chạy xe máy Nhì

106 Phan Văn Nhật Nam 3/4 TH Tân Sơn Nhì Tân Phú Chú bộ đội em yêu nhất Nhì

107 Trần Thị Ngọc Giáng My 5/3 TH Lại Hùng Cường Bình Chánh Giê lúa Nhì

108 Nguyễn Đình Phú Lợi 5/3 TH Vĩnh Lộc A Bình Chánh Dân tộc hái bắp Nhì

109 Võ Phúc Mai Thy 3/2 TH Tạ Uyên Nhà Bè Hội rằm hạnh phúc Nhì

110 Lê Thanh Thảo 5/5 TH Lê Ngọc Hân 1 Trên cánh đồng nhà ngoại em Ba
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111 Trần Minh Như 3/2 TH Phan Đình Phùng 3 Tự hào Việt Nam Ba

112 Tất Phan Nhật Uyên 3/3 TH Nguyễn Trường Tộ 4 Sẻ chia Ba

113 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 3/3 TH Thiên Hộ Dương 10 Em làm họa sĩ Ba

114 Vòng Thạch Ngọc Anh 4/7 TH Phùng Hưng 11 Trồng cây ven sông Ba

115 Lê Xuân Phi Yến 4/4 TH Nguyễn Thị Minh Khai 12 Chúng em tập chèo thuyền Ba

116 Phan Quỳnh Yến 3/5 TH An Lạc 3 Bình Tân Ba đã về Ba

117 Bùi Khổng Anh Thư 5/6 TH Bình Trị Đông A Bình Tân Thu hoạch mía Ba

118 Trần Nguyên Khang 5/1 TH Phù Đổng Bình Thạnh Thành phố mới Ba

119 Cao Thanh Lâm Tuyền 1/10 TH Võ Thị Sáu Gò Vấp Hội thi hái dừa Ba

120 Bùi Hoàng Lam 3/1 Việt Úc Gò Vấp Ước mơ của em Ba

121 Nguyễn Lê Tuấn 3/1 Việt Úc Gò Vấp Về quê ngoại Ba

122 Lê Quỳnh Yến Lam 5/5 TH Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận Trò chơi dân gian kéo co Ba

123 Trần Ngọc Trâm 5/3 TH Nguyễn Đình Chính Phú Nhuận Miền Tây sông nước Ba

124 Lý Thiên Kim 1/8 TH Phan Chu Trinh Tân Phú Ba

125 Tôn Hiểu Đông 3/1 TH Tân Sơn Nhì Tân Phú Làng nghề truyền thống Ba

126 Nguyễn Hoàng Giáp 3/1 TH Nguyễn Văn Triết Thủ Đức Đi chèo thuyền Ba

127 Nguyễn Thị Thanh Thảo 5/1 TH Đồng Hòa Cần Giờ Xưởng đóng tàu Ba

128 Huỳnh Ngọc Gia Hân 5/2 TH Đồng Hòa Cần Giờ Chợ cá Ba

129 Huỳnh Ngọc Phương Linh 4/1 TH Thị Trấn Củ Chi Củ Chi Làng nghề bánh tráng Củ Chi Ba

130 Nguyễn Lê Phương Thảo 4/3 TH Thị Trấn Củ Chi Củ Chi Giai đoạn sơn nón lá Ba

131 Nguyễn Diệp Huyền Trâm 4/6 TH Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn Ngành nghề làm bánh tráng Ba

132 Vũ Khúc Dương 1/1 TH Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn Em đi trời mưa Ba

133 Lê Nguyễn Thảo Nhi 3/1 TH Hòa Bình 1 Hội đua voi ở Tây Nguyên Khuyến khích

134 Trần Ngọc Anh 4/8 TH Kết Đoàn 1 Buýt trên sông Sài Gòn Khuyến khích

135 Phạm Gia Hạnh 4/5 TH Kết Đoàn 1 Nghề làm chổi Khuyến khích

136 Trương Hồng Khôi 3/2 TH Giồng Ông Tố 2
Mùa thu hoạch điều Bình Phước quê 

em
Khuyến khích

137 Huỳnh Thị Trà My 5/2 TH Mỹ Thủy 2 Rừng ngập mặn Cần Giờ Khuyến khích

138 Hoàng Thị Hương Giang 5/1 TH Mỹ Thủy 2 Cầu vượt Mỹ Thủy Khuyến khích

139 Kiều Gia Hân 5/2 TH Nguyễn Văn Trỗi 2 Kế hoạch nhỏ Khuyến khích

140 Nguyễn Ngọc Lam Phương 2A Song ngữ Quốc tế Horizon 2 Đôi bạn Khuyến khích
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141 Nguyễn Đắc Hòa 3D TH Nguyễn Thái Sơn 3 Chúng em làm thủ công Khuyến khích

142 Nguyễn Phạm Uyên Phương 2/5 TH Phan Đình Phùng 3 Chúng em đi về quê Khuyến khích

143 Trần Hoàng Kim Ngân 3/3 TH Phan Đình Phùng 3 Đua thuyền Khuyến khích

144 Đặng Quốc Thiên 1/1 TH Đặng Trần Côn 4 Em ước mơ làm chú hề Khuyến khích

145 Hồ Võ Thanh Xuân 3/6 TH Trần Bình Trọng 5 Biển đảo Khuyến khích

146 Phạm Nguyễn Vân Khánh 1/1 TH Him Lam 6 Cây xanh bộ đội Khuyến khích

147 Phạm Vân Khánh 4/4 TH Lam Sơn 6 Phong cảnh Khuyến khích

148 Trương Khánh Vy 2/3 TH Võ Thị Sáu 7 Ùn tắc giao thông Khuyến khích

149 Phạm Tuyết Nhi 1/2 TH Võ Thị Sáu 7 Gia đình em Khuyến khích

150 Nguyễn Ngô Ánh Mai 4/3 TH Võ Thị Sáu 7 Múa rối nước Khuyến khích

151 Huỳnh Lâm Phương Nghi 1/6 TH Võ Thị Sáu 7 Đu quay Khuyến khích

152 Phan Kim Mẫn Tuệ 3/2 TH Võ Thị Sáu 7 Em làm họa sĩ Khuyến khích

153 Phạm Gia Cát 3/10 Sao Việt 7 Bảo vệ đường phố Khuyến khích

154 Nguyễn Khánh Bảo Trâm 3/2 TH Rạch Ông 8 Ước mơ của em Khuyến khích

155 Lê Vy Khanh 4/1 TH Hiệp Phú 9 Tàu cánh ngầm thành phố Khuyến khích

156 Đỗ Ngọc Phương Thi 5/1 TH Nguyễn Văn Bá 9 Cứu hộ đồng bào bị thiên tai Khuyến khích

157 Đặng Quỳnh Trâm 5/2 TH Lê Thị Riêng 10 Quê hương em Khuyến khích

158 Thái Dĩnh Khang 4/1 TH Nguyễn Chí Thanh 10 Các bạn vượt lũ đến trường Khuyến khích

159 Nguyễn Thụy Minh Vy 3/7 TH Hưng Việt 11 Chung tay bảo vệ môi trường Khuyến khích

160 Lê Khánh Trang 4/5 TH Nguyễn Khuyến 12 Cảnh đẹp quê em Khuyến khích

161 Hoàng Bảo Trâm 4/1 TH Nguyễn Thái Bình 12 Biển đảo bình minh Khuyến khích

162 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 4/5 TH An Lạc 3 Bình Tân Trò chơi thuở bé Khuyến khích

163 Lưu Đặng Trang Thanh 2/3 TH An Lạc 3 Bình Tân Giờ học an toàn giao thông Khuyến khích

164 Đặng Quỳnh Yến Nhi 5/1 TH Kim Đồng Bình Tân Hội mùa bẻ ngô Tây Nguyên Khuyến khích

165 Lê Hoàng Dung 3C TH Phan Văn Trị Bình Thạnh An toàn giao thông Khuyến khích

166 Trần Hoàng Thư 5/3 TH Phù Đổng Bình Thạnh Cứu hộ Khuyến khích

167 Phan Thanh An 2/1 Wellspring Bình Thạnh Bảo vệ môi trường Khuyến khích

168 Nguyễn Ngọc Huy 5/9 TH Lương Thế Vinh Gò Vấp Giờ thể dục của trường em Khuyến khích

169 Lưu Ngọc Quỳnh Hương 4/12 TH Võ Thị Sáu Gò Vấp Vẽ trên gốm Khuyến khích

170 Hà Khải Hoàn 1/1 TH Võ Thị Sáu Gò Vấp Nối cầu vượt Khuyến khích

171 Nguyễn Minh Trí 5/4 Việt Úc Gò Vấp Em ước mơ làm họa sĩ Khuyến khích
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172 Huỳnh Nguyễn Minh Anh 3/1 TH Cổ Loa Phú Nhuận Cùng gia đình ra vườn chuối Khuyến khích

173 Lâm Như Ngọc 1/1 TH Cách Mạng Tháng Tám Tân Bình Khuyến khích

174 Nguyễn Mỹ Phương 5/4 TH Đoàn Thị Điểm Tân Phú Xe cứu thương tương lai Khuyến khích

175 Huỳnh Công Vinh 1/3 TH Tân Sơn Nhì Tân Phú Khuyến khích

176 Nguyễn Ngọc Thảo Minh 2/4 TH Hoàng Diệu Thủ Đức Mùa thu hoạch lúa quê em Khuyến khích

177 Huỳnh Tú Doanh 1/1 TH Nguyễn Trung Trực Thủ Đức Em mơ làm bác sĩ đại dương Khuyến khích

178 Trần Phúc Minh 3/6 TH Hưng Long Bình Chánh Chúng em ủng hộ Giờ Trái đất Khuyến khích

179 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2/3 TH Tân Quý Tây Bình Chánh Chúng em vui múa dù Khuyến khích

180 Bành Kim Yến 5/3 TH Vĩnh Lộc B Bình Chánh Tình bạn Khuyến khích

181 Nguyễn Thị Diễm Hường 5/1 TH Đồng Hòa Cần Giờ Chợ cá Cần Giờ Khuyến khích

182 Đào Gia Vỹ 4/1 TH Thị Trấn Củ Chi Củ Chi Bác nông dân vui vẻ gặt lúa Khuyến khích

183 Phan Trung Kiên 5/1 TH Trang Tấn Khương Nhà Bè Thành phố tương lai Khuyến khích

TRANH GIẤY - BẢNG C

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

184 Võ Trúc Vân Quỳnh 6/12 THCS Lê Quý Đôn 3 Em tập làm diễn viên múa rối Nhất

185 Hồ Tường Vy 8/1 THCS Lê Quý Đôn 3 Múa sạp Nhất

186 Huỳnh Mai Anh 6A3 THCS Sương Nguyệt Anh 8 Đá banh Nhất

187 Nguyễn Trần Ánh Nguyên 6/14 THCS Huỳnh Văn Nghệ Bình Tân
Các chú lính chì chữa cháy chung cư 

Carina
Nhất

188 Đỗ Thị Thanh Huyền 6/7 THCS An Nhơn Gò Vấp Nghề lúa quê em Nhất

189 Nguyễn Thu Phương 9/10 THCS Quang Trung Gò Vấp Hát chầu văn quê em Nhất

190 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9/5 THCS Nguyễn Văn Bá Thủ Đức Múa rối nước Nhất

191 Phạm Thị Hoa Quỳnh 9/3 THCS Hưng Long Bình Chánh Nhặt trứng vịt đêm Nhất

192 Nguyễn Thị Nam Phương 7/3 THCS Lê Quý Đôn 3 Dệt thổ cẩm ở miền núi Tây Nguyên Nhì

193 Nguyễn Lương Mộc Niên 7/3 THCS Lê Quý Đôn 3 Điệu nhảy hồn dân tộc Nhì

194 Trần Thảo Nhi 8A1 THCS Nguyễn Đức Cảnh 6 Nghề làm mặt nạ Nhì

195 Phạm Phương Dung 8A6 THCS Nguyễn Đức Cảnh 6 Kéo mo cau Nhì

196 Võ Trần Minh Giang 9A3 THCS Huỳnh Tấn Phát 7 Ước mơ của em Nhì

197 Nguyễn Khánh Ngọc Trâm 6/2 THCS Dương Bá Trạc  8 Bác Hồ vui chơi cùng thiếu nhi Nhì
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198 Trần Hoàng Thanh Trúc 8/4 THCS Hà Huy Tập Bình Thạnh Chợ nổi quê em Nhì

199 Ngô Uyên Phương 6/1 THCS Nguyễn Trãi Gò Vấp
Chúng em tham quan bảo tàng lịch 

sử
Nhì

200 Lê Châu Kỳ Thư 7A2 THCS-THPT Việt Anh Phú Nhuận Xưởng gốm quê em Nhì

201 Trần Thùy Linh 9/1 THCS Quang Trung Tân Bình Anh hùng Nhì

202 Hoàng Nhật Phương 6/12 THCS Ngô Quyền Tân Bình Thế giới kỳ diệu Nhì

203 Mai Nhật Phương Vy 8A14 THCS Lê Lợi Tân Phú Mùa xuân trên cao nguyên Nhì

204 Thạch Ngọc Anh 8/4 THCS Long Hòa Cần Giờ Múa sạp quê em Nhì

205 Dương Lê Kỳ Phương 7A2 THCS Tân Tiến Củ Chi Chăn nuôi bò sữa hiện đại Nhì

206 Lê Thị Ngọc Trâm 6A5 THCS Nguyễn Văn Quỳ Nhà Bè Mẹ và bé Nhì

207 Lê Tâm Châu 9A3 THCS Trần Văn Ơn 1 Tàu buýt trên sông Ba

208 Trần Minh Phương Uyên 7/2 THCS Thạnh Mỹ Lợi 2 Thủ công mỹ nghệ dệt vải Ba

209 Đặng Văn Tiến Đạt 9A8 THCS Tăng Bạt Hổ A 4 Củ hành quê em Ba

210 Xiu Tú Như 6/8 THCS Kim Đồng 5 Trung thu của em Ba

211 Nguyễn Thị Phương Dung 8A6 THCS Nguyễn Đức Cảnh 6 Bắt đom đóm trong đêm Ba

212 Nguyễn Phạm Quốc Việt 6TC2 THCS Nguyễn Hữu Thọ 7 Đồng muối Quảng Ngãi Ba

213 Trang Trần Tường Vi 8A6 THCS Phạm Hữu Lầu 7 Cuộc sống làng quê Ba

214 Lê Như Ý 6/8 THCS Bình Đông 8 Đêm đông của hai mẹ con Ba

215 Võ Ngọc Minh Anh 7A1 THCS Sương Nguyệt Anh 8 Tết quê em Ba

216 Lê Thị Phương Nhi 9A1 THCS Long Phước 9 Đoàn tàu vui nhộn Ba

217 Từ Nam Phương 9A1 TH-THCS-THPT Vạn Hạnh 10
Con đường đến trường tại vùng cao 

Sơn Hà
Ba

218 Nguyễn Chánh Tường Anh 7/3 THCS Lê Quý Đôn 11 Rạp xiếc khơi gợi tuổi thơ Ba

219 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 7A1 THCS Nguyễn Chí Thanh 12 Trồng dưa hấu Ba

220 Nguyễn Thị Đoan Trinh 7/6 THCS Nguyễn Huệ 12 Chơi thuyền giấy Ba

221 Trịnh Quốc Nam 8/2 THCS Tân Tạo Bình Tân Làng nghề làm nhang Ba

222 Nguyễn Trần Như Phương 8/4 THCS Tân Tạo Bình Tân Trường em thăm đàn cừu Ba

223 Nguyễn Đông Quân 6A3 THCS Cửu Long Bình Thạnh Kỉ niệm tuổi thơ Ba

224 Cao Ngọc Vân Anh 9A11 THCS Phú Mỹ Bình Thạnh Làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh Ba

225 Cao Ngọc Vân An 9A11 THCS Phú Mỹ Bình Thạnh Múa rồng đêm trung thu Ba

226 Lương Hoàng Minh Trang 9/1 THCS Phan Tây Hồ Gò Vấp Làng nghề truyền thống làm trống Ba
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227 Trần Hoàng Anh 6A2 THCS-THPT Việt Anh Phú Nhuận Chợ vải Tây Nguyên Ba

228 Nguyễn Trần Khánh Mẫn 7/2 THCS Tân Thới Hòa Tân Phú Vẽ mặt nạ Ba

229 Đặng Ngọc Hân 8/14 THCS Võ Thành Trang Tân Phú Lũ lụt ở Việt Nam Ba

230 Nguyễn Hoàng Khánh Quỳnh 9/2 THCS Linh Đông Thủ Đức Hái lục bình Ba

231 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 9/1 THCS Linh Trung Thủ Đức Vui chơi cùng đàn lợn âm dương Ba

232 Lê Trọng Nghĩa 9/7 THCS Hưng Long Bình Chánh Về quê bắt dế Ba

233 Huỳnh Thụy Kim Ngọc 8/8 THCS Hưng Long Bình Chánh Nghề làm mắm quê em Ba

234 Nguyễn Hữu Đức 9A1 THCS Bình Khánh Cần Giờ Nụ cười cùng muối Ba

235 Nguyễn Thanh Phong 9/4 THCS Long Hòa Cần Giờ Lễ hội leo cây mỡ bò truyền thống Ba

236 Nguyễn Xuân Đào 9/7 THCS Phú Hòa Đông Củ Chi Bánh tráng quê em Ba

237 Phan Lê Minh Thùy 9AT1 THCS Nguyễn An Khương Hóc Môn Ước mơ khám phá vũ trụ Ba

238 Huỳnh Thị Ngọc Anh Thư 7/4 THCS Tân Xuân Hóc Môn Nghề chiếu quê em Ba

239 Nguyễn Đức Duy 7A12 THCS Trần Văn Ơn 1 Gánh xiếc tuổi thơ Khuyến khích

240 Nguyễn Đào Mỹ Duyên 7/2 THCS Thạnh Mỹ Lợi 2 Dịch vụ công ích giúp đỡ quận 2 Khuyến khích

241 Thân Trọng Thảo Nguyên 8/2 THCS Colette 3 Giúp đỡ cô bé bán khoai Khuyến khích

242 Đậu Hoàng An Tường 9/8 THCS Lê Quý Đôn 3 Túi thổ cẩm Khuyến khích

243 Phạm Minh Quyên 8/1 THCS Lê Quý Đôn 3 Cưỡi trâu cùng bạn Khuyến khích

244 Nguyễn Phan Huỳnh Mai 7/1 THCS Lê Quý Đôn 3
Làng nghề truyền thống Hương xạ 

Cao Thôn, Hưng Yên
Khuyến khích

245 Ngô Bội Ân 8/1 THCS Văn Lang 5 Chuyến xe tri thức đến miền quê Khuyến khích

246 Lê Thảo Hồng Anh 8/3 THCS Hoàng Lê Kha 6 Quà tặng của biển cả Khuyến khích

247 Hồ Lê Thanh Xuân 9A2 THCS Nguyễn Đức Cảnh 6 Làm nhang quê em Khuyến khích

248 Võ Nhựt Trường 9A1 THCS Nguyễn Hữu Thọ 7 Giữ gìn vệ sinh môi trường Khuyến khích

249 Lưu Yến Thanh 9A7 THCS Lê Lai 8 Lễ hội Trung thu dành cho em Khuyến khích

250 Trần Song Ngọc Quyên 7A2 THCS Trần Danh Ninh 8 Quê hương của em Khuyến khích

251 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 6A5 THCS Trần Danh Ninh 8 Tiết học ngoại khóa Khuyến khích

252 Võ Hoàng Yến 7A1 THCS Long Trường 9 Ước mơ của em làm bác sĩ Khuyến khích

253 Phan Ngô Diễm Quỳnh 9/1 THCS Lê Anh Xuân 11 Rối nước Khuyến khích

254 Nguyễn Đào Thanh Vy 6/2 THCS Lê Quý Đôn 11 Múa rối Khuyến khích

255 Lương Ngọc Gia Quỳnh 6A3 THCS Lữ Gia 11 Buôn làng Tây Nguyên Khuyến khích

256 Nguyễn Huỳnh Hải Dương 8A4 THCS Phan Bội Châu 12 Màu xuân trên biển đảo Khuyến khích
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257 Nguyễn Ngọc Khánh Như 9/1 THCS Tân Tạo Bình Tân Cà phê vùng cao Khuyến khích

258 Lê Thị Việt Trinh 8/2 THCS Nguyễn Văn Bé Bình Thạnh Đi hái sen Khuyến khích

259 Lương Nguyễn Hoàng Linh 6/1 THCS Nguyễn Văn Bé Bình Thạnh Ước mơ của em Khuyến khích

260 Lê Phương Trà My 7/3 THCS Nguyễn Du Gò Vấp
Thói quen, sở thích đọc sách tốt của 

các bạn
Khuyến khích

261 Hoàng Nguyệt Tuyền 8A1 THCS-THPT Đức Trí Phú Nhuận Khu phố của tôi Khuyến khích

262 Hoàng Lê Thanh Vy 9/7 THCS Hoàng Hoa Thám Tân Bình Lễ hội Gầu Tào của người H'Mông Khuyến khích

263 Võ Hoàng Thục Khuê 7/11 THCS Võ Văn Tần Tân Bình Khai thác than đá Khuyến khích

264 Đinh Ngọc Bảo Hân 7/9 THCS Đặng Trần Côn Tân Phú Ước mơ của em Khuyến khích

265 Mai Thư Kỳ 7/8 THCS Linh Đông Thủ Đức Buôn làng em Khuyến khích

266 Đoàn Gia Phương Nghi 7/1 THCS Linh Trung Thủ Đức Bánh chưng và Dế Mèn Khuyến khích

267 Trương Trần Minh Nguyệt 8/8 THCS Hưng Long Bình Chánh Được mùa dưa hấu Khuyến khích

268 Châu Vĩnh Cường 9/4 THCS Long Hòa Cần Giờ Thu hoạch muối quê em Khuyến khích

269 Trần Thị Dung 8A3 THCS Tân Thạnh Tây Củ Chi Thu hoạch dưa hấu Khuyến khích

270 Đặng Quốc Khôi 7/3 THCS Trung Mỹ Tây 1 Hóc Môn Chúng em quét rác Khuyến khích

271 Lê Thị Cẩm Nhiên 7A2 THCS Nguyễn Văn Quỳ Nhà Bè Tuổi thơ của em Khuyến khích

272 Lê Nguyễn Ngọc Trinh 7A1 THCS Phước Lộc Nhà Bè Mùa hè ở quê em Khuyến khích

273 Nguyễn Hà Minh Dũng 7A16 Chuyên Trần Đại Nghĩa 1 Trâu tắm Khuyến khích

274 Vũ Ngọc Mai Phương 6/2 Sao Việt 7
Nông nghiệp - Ngành nghề chính của 

đất Việt
Khuyến khích

275 Võ Lê Diên Vỹ 6A3 THCS Huỳnh Khương Ninh 1 Lễ hội chọi trâu Khuyến khích

TRANH TẬP THỂ - BẢNG A

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

276 Nguyễn Thảo Phương MN 6 3 Thu hoạch cam Nhất

Huỳnh Gia Hân MN 6 3 Thu hoạch cam Nhất

Huỳnh Kim Xuân MN 6 3 Thu hoạch cam Nhất

277 Bảo Hoàng MN Bình Thuận 7 Đường phố Nhất

Thùy Dung MN Bình Thuận 7 Đường phố Nhất

Minh Đăng MN Bình Thuận 7 Đường phố Nhất

278 Phạm Nguyễn Hoàng Long Lá 4 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tân Phú Em đi sở thú Nhì
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Nguyễn Thị Hà Giang Lá 4 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tân Phú Em đi sở thú Nhì

Nguyễn Khải Nguyên Lá 4 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tân Phú Em đi sở thú Nhì

279 Nguyễn Ngọc Cát Tường Lá 2 MN Thủy Tiên Tân Phú Cháu yêu chú hải quân Nhì

Trịnh Mỹ Vân Lá 2 MN Thủy Tiên Tân Phú Cháu yêu chú hải quân Nhì

Trần Gia Kỳ Lá 1 MN Thủy Tiên Tân Phú Cháu yêu chú hải quân Nhì

280 Nguyễn Hoàng Khánh An MN 9 3 Cùng chơi cầu với chú bộ đội Ba

Đinh Nguyễn Minh Tiên MN 10 3 Cùng chơi cầu với chú bộ đội Ba

Đỗ Vân Anh MN 11 3 Cùng chơi cầu với chú bộ đội Ba

281 Trần Ngọc Thanh Vy MN Rạng Đông 5A 6 Bé chơi xe cân bằng Ba

Cao Hoàng Thủy Ngọc MN Rạng Đông 5A 6 Bé chơi xe cân bằng Ba

Ung Trần Hải My MN Rạng Đông 5A 6 Bé chơi xe cân bằng Ba

282 Nguyễn Tấn Đạt Lá 4 MN Phong Lan Bình Chánh Cầu cây quê ngoại Ba

Nguyễn Trúc Phương Lá 4 MN Phong Lan Bình Chánh Cầu cây quê ngoại Ba

Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Lá 4 MN Phong Lan Bình Chánh Cầu cây quê ngoại Ba

283 Trần Lê Minh Trí MN Họa Mi 2 Vẽ con chó của em Khuyến khích

Châu Linh Đan MN Họa Mi 2 Vẽ con chó của em Khuyến khích

Trần Nguyễn Hải Phương MN Họa Mi 2 Vẽ con chó của em Khuyến khích

284 Lê Đặng Vân Anh Lá 8 MN 9 3 Bé đi lưới cá Khuyến khích

Trịnh Nguyễn Thiên An Lá 8 MN 9 3 Bé đi lưới cá Khuyến khích

Lâm Hoàng Long Lá 8 MN 9 3 Bé đi lưới cá Khuyến khích

285 Võ Thị Minh Khuê MN Sao Mai 13 4 Đua thuyền trên Hồ Gươm Khuyến khích

Nguyễn Cát Tường MN Sao Mai 13 4 Đua thuyền trên Hồ Gươm Khuyến khích

Nguyễn Thùy Bảo Trân MN Sao Mai 13 4 Đua thuyền trên Hồ Gươm Khuyến khích

286 Trần Vấn Diên MN Họa Mi 1 5 Bay lên mặt trăng Khuyến khích

Trần Nguyễn Kim Chi MN Họa Mi 1 5 Bay lên mặt trăng Khuyến khích

Trần Hà Anh MN Họa Mi 1 5 Bay lên mặt trăng Khuyến khích

287 Phan Lê Hồng Ngọc Lá 8 MN Họa Mi 2 5 Bé giữ sạch môi trường Khuyến khích

Châu Nhã Chi Lá 8 MN Họa Mi 2 5 Bé giữ sạch môi trường Khuyến khích

Trần Xuân Hảo Lá 8 MN Họa Mi 2 5 Bé giữ sạch môi trường Khuyến khích

288 Nguyễn Hoàng An Lá 3 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tân Phú Em đi xem xiếc Khuyến khích

Nguyễn Duy Uyên Minh Lá 3 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tân Phú Em đi xem xiếc Khuyến khích
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Phạm Cao Hương Giang Lá 3 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tân Phú Em đi xem xiếc Khuyến khích

289 Lê Nguyễn Nhã Trân Lá 2 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tân Phú Thả diều trên đồng Khuyến khích

Trần Song Thư Lá 2 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tân Phú Thả diều trên đồng Khuyến khích

Võ Đặng Thành Nhân Lá 2 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Tân Phú Thả diều trên đồng Khuyến khích

290 Dương Đình Trí Lá 3 MN Hướng Dương Bình Chánh Tây Nguyên mùa xuân Khuyến khích

Lâm Hoàng Phương Vy Lá 5 MN Hướng Dương Bình Chánh Tây Nguyên mùa xuân Khuyến khích

Lê Ngọc Phương Tú Lá 4 MN Hướng Dương Bình Chánh Tây Nguyên mùa xuân Khuyến khích

TRANH TẬP THỂ - BẢNG B

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

291 Ngô Mai Bảo Kha 5/2 TH Nguyễn Văn Trỗi 2 Xây dựng bên sông Sài Gòn Nhất

Hoàng Hồng Phúc 5/2 TH Nguyễn Văn Trỗi 2 Xây dựng bên sông Sài Gòn Nhất

Lê Ngọc Như Quỳnh 5/2 TH Nguyễn Văn Trỗi 2 Xây dựng bên sông Sài Gòn Nhất

292 Bùi Thị Thanh Tuyền TH Hòa Hiệp Cần Giờ Nghề làm muối của em Nhất

Kim Vũ Hữu Hà TH Hòa Hiệp Cần Giờ Nghề làm muối của em Nhất

Văn Thị Khánh Ngọc TH Hòa Hiệp Cần Giờ Nghề làm muối của em Nhất

293 Nguyễn Thảo Phương 3A TH Nguyễn Thái Sơn 3 Đua thuyền Nhì

Hồ Phương Minh 3A TH Nguyễn Thái Sơn 3 Đua thuyền Nhì

Dương Ngọc Bảo Long 3A TH Nguyễn Thái Sơn 3 Đua thuyền Nhì

294 Lý Hồng Ngọc Trân 5/3 TH Võ Văn Tần 6 Bảo vệ động vật hoang dã Nhì

Lê Ngọc Thúy Vy 5/3 TH Võ Văn Tần 6 Bảo vệ động vật hoang dã Nhì

Nguyễn Tuấn Khải 5/3 TH Võ Văn Tần 6 Bảo vệ động vật hoang dã Nhì

295 Trần Anh Thy 4/6 TH Trần Quang Cơ 12 Nuôi cá lồng bè Nhì

Đặng Lê Vy 4/6 TH Trần Quang Cơ 12 Nuôi cá lồng bè Nhì

Trần Minh Hòa 4/6 TH Trần Quang Cơ 12 Nuôi cá lồng bè Nhì

296 Nguyễn Ngọc Khai Tâm 5/2 TH Cách Mạng Tháng Tám Tân Bình Cùng nhau bảo vệ môi trường Nhì

Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh 5/2 TH Cách Mạng Tháng Tám Tân Bình Cùng nhau bảo vệ môi trường Nhì

Trần Phương Uyên 5/2 TH Cách Mạng Tháng Tám Tân Bình Cùng nhau bảo vệ môi trường Nhì

297 Phạm Võ Mỹ Bình 5/1 TH Võ Thị Sáu 7 Tình hữu nghị Ba

Đinh Tú Quỳnh 5/1 TH Võ Thị Sáu 7 Tình hữu nghị Ba

Võ Phúc Khang 5/1 TH Võ Thị Sáu 7 Tình hữu nghị Ba
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298 Nguyễn Thanh Thảo 3/1 TH Quyết Thắng 11 Ba

Huỳnh Ngọc Thủy Tiên 4/2 TH Quyết Thắng 11 Ba

Bùi Thùy Minh Anh 4/2 TH Quyết Thắng 11 Ba

299 Hoàng Trọng Quán Phiệt 5/5 TH Lại Hùng Cường Bình Chánh Lễ hội Tạ ơn Giàng Ba

Trần Ngọc Khánh Vy 5/4 TH Lại Hùng Cường Bình Chánh Lễ hội Tạ ơn Giàng Ba

Huỳnh Phạm Hương Thảo 5/5 TH Lại Hùng Cường Bình Chánh Lễ hội Tạ ơn Giàng Ba

300 Phạm Ngọc Uyên 4/2 TH Bình Mỹ Cần Giờ Chú bộ đội sửa trường sau cơn bão Ba

Nguyễn Trúc Đao 4/2 TH Bình Mỹ Cần Giờ Chú bộ đội sửa trường sau cơn bão Ba

Đặng Thị Ngọc Trâm 4/2 TH Bình Mỹ Cần Giờ Chú bộ đội sửa trường sau cơn bão Ba

301 Nguyễn Phúc Mai Hương 5 TH Lê Ngọc Hân 1 Xe buýt học đường Khuyến khích

Nguyễn Ngọc Minh 5 TH Lê Ngọc Hân 1 Xe buýt học đường Khuyến khích

Trương Hồng Khánh 5 TH Lê Ngọc Hân 1 Xe buýt học đường Khuyến khích

302 Huỳnh Trung Hiếu 5/1 TH Thạnh Mỹ Lợi 2 Ươm mầm tài năng Khuyến khích

Huỳnh Bảo Vân 5/1 TH Thạnh Mỹ Lợi 2 Ươm mầm tài năng Khuyến khích

Trần Nguyễn Gia Hân 5/1 TH Thạnh Mỹ Lợi 2 Ươm mầm tài năng Khuyến khích

303 Huỳnh Hoàng Long TH Anh Việt Mỹ 4
Em và các bạn vui chơi cùng chú 

ngựa
Khuyến khích

Phạm Minh Thư TH Anh Việt Mỹ 4
Em và các bạn vui chơi cùng chú 

ngựa
Khuyến khích

Vũ Nhật Đăng TH Anh Việt Mỹ 4
Em và các bạn vui chơi cùng chú 

ngựa
Khuyến khích

304 Nguyễn Phúc Đông Đào 4/9 TH Phạm Văn Chiêu 12 Trường đường đi học Khuyến khích

Đỗ Thanh Như 4/5 TH Phạm Văn Chiêu 12 Trường đường đi học Khuyến khích

Nguyễn Lâm Thanh Thúy 4/5 TH Phạm Văn Chiêu 12 Trường đường đi học Khuyến khích

305 Phan Dương Quỳnh Như 4/4 TH Phù Đổng Bình Thạnh Điện về quê em Khuyến khích

Đặng Ngọc Cát Tiên 4/5 TH Phù Đổng Bình Thạnh Điện về quê em Khuyến khích

Nguyễn Ngọc Kim Giàu 4/6 TH Phù Đổng Bình Thạnh Điện về quê em Khuyến khích

306 Lâm Thanh Trúc 1/10 TH Đoàn Thị Điểm Tân Phú Em vui giữ sạch môi trường Khuyến khích

Võ Thị Ngân Khánh 1/10 TH Đoàn Thị Điểm Tân Phú Em vui giữ sạch môi trường Khuyến khích

Huỳnh Phạm Thiên Thanh 1/10 TH Đoàn Thị Điểm Tân Phú Em vui giữ sạch môi trường Khuyến khích
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TRANH TẬP THỂ - BẢNG C

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

307 Trần Hoàng Thiên Lộc 9/4 THCS Phạm Văn Chiêu Gò Vấp Tập kịch Nhất

Bùi Lê Hải An 9/4 THCS Phạm Văn Chiêu Gò Vấp Tập kịch Nhất

Nguyễn Trần Như Hảo 9/4 THCS Phạm Văn Chiêu Gò Vấp Tập kịch Nhất

308 Võ Ngọc Hạnh 7/4 THCS Hưng Long Bình Chánh Thu hoạch thanh long Nhất

Nguyễn Ngọc Huyền Trân 7/4 THCS Hưng Long Bình Chánh Thu hoạch thanh long Nhất

Lê Nguyễn Phương Nhi 7/4 THCS Hưng Long Bình Chánh Thu hoạch thanh long Nhất

309 Trần Ngọc Phương Uyên 8/2 THCS Quang Trung Tân Bình Lễ hội đua thuyền ở Hội An Nhì

Nguyễn Mai Khánh Linh 8/2 THCS Quang Trung Tân Bình Lễ hội đua thuyền ở Hội An Nhì

Lâm Bảo Khanh 8/1 THCS Quang Trung Tân Bình Lễ hội đua thuyền ở Hội An Nhì

310 Võ Thị Mỹ Loan 9/6 THCS Nguyễn Thái Bình Bình Chánh Làng chài Nhì

Nguyễn Thị Mỹ Tiên 9/6 THCS Nguyễn Thái Bình Bình Chánh Làng chài Nhì

Trần Thị Thanh Trọng 9/6 THCS Nguyễn Thái Bình Bình Chánh Làng chài Nhì

311 Trần Khánh Thịnh 9/2 THCS Nguyễn Du 1 Tuyệt chủng Ba

Phạm Đỗ Đoan Thục 9/6 THCS Nguyễn Du 1 Tuyệt chủng Ba

Hà Hiệp Tín 9/5 THCS Nguyễn Du 1 Tuyệt chủng Ba

312 Nguyễn Thiên An 9/1 THCS Phan Bội Châu Tân Phú Cà phê Tây Nguyên quê em Ba

Nguyễn Lê Mỹ Duyên 9/2 THCS Phan Bội Châu Tân Phú Cà phê Tây Nguyên quê em Ba

Vũ Linh Nhi 9/2 THCS Phan Bội Châu Tân Phú Cà phê Tây Nguyên quê em Ba

313 Nguyễn Lâm Ngọc Thảo 8/5 THCS Linh Đông Thủ Đức Làng nghề nước mắm Ba

Nguyễn Huỳnh Tiểu Phụng 8/5 THCS Linh Đông Thủ Đức Làng nghề nước mắm Ba

Hoàng Thụy Trúc Vy 8/5 THCS Linh Đông Thủ Đức Làng nghề nước mắm Ba

314 Ngô Thiên Ý 8A5 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà Bè
Phá bỏ phong kiến trọng nam khinh 

nữ
Ba

Lê Huỳnh Phương Anh 8A7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà Bè
Phá bỏ phong kiến trọng nam khinh 

nữ
Ba

Huỳnh Bảo Ngọc 8A9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà Bè
Phá bỏ phong kiến trọng nam khinh 

nữ
Ba

315 Hà Linh Vy 9/1 THCS Nguyễn Huệ 4 Hội đua thuyền tưởng nhớ Bác Khuyến khích

Mai Thủy Tiên 6/2 THCS Nguyễn Huệ 4 Hội đua thuyền tưởng nhớ Bác Khuyến khích
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316 Hồng Phan Kiều Trâm 6A1 THCS Long Phước 9 Gắn kết yêu thương Khuyến khích

Nguyễn Huỳnh Thiên Anh 6A1 THCS Long Phước 9 Gắn kết yêu thương Khuyến khích

Đặng Ngọc Bảo Trân 6A1 THCS Long Phước 9 Gắn kết yêu thương Khuyến khích

317 Hồ Hoàng Thanh Liên 9/5 THCS Nguyễn Trãi Bình Tân Nhà hàng nổi quê em Khuyến khích

Lý Thị Mỹ Duyên 6/10 THCS Nguyễn Trãi Bình Tân Nhà hàng nổi quê em Khuyến khích

Nguyễn Dương Thùy Trang 9/4 THCS Nguyễn Trãi Bình Tân Nhà hàng nổi quê em Khuyến khích

318 Huỳnh Nguyễn Vân Anh 8A1 THCS Độc Lập Phú Nhuận Đua voi ở Tây Nguyên Khuyến khích

Nguyễn Phạm Nhật Trân 8A1 THCS Độc Lập Phú Nhuận Đua voi ở Tây Nguyên Khuyến khích

Trần Thiên Tú Nhi 8A1 THCS Độc Lập Phú Nhuận Đua voi ở Tây Nguyên Khuyến khích

319 Châu Thanh Như 9/1 THCS Linh Trung Thủ Đức Trung thu của chúng ta Khuyến khích

Đoàn Gia Phương Ngân 6/1 THCS Linh Trung Thủ Đức Trung thu của chúng ta Khuyến khích

Ngô Gia Phát 6/1 THCS Linh Trung Thủ Đức Trung thu của chúng ta Khuyến khích

320 Nguyễn Trần Thanh Thủy 8/1 THCS Tân Xuân Hóc Môn
Người mẹ anh hùng 18 thôn vườn 

trầu
Khuyến khích

Phạm Quỳnh Minh Thư 7/1 THCS Tân Xuân Hóc Môn
Người mẹ anh hùng 18 thôn vườn 

trầu
Khuyến khích

Nguyễn Lâm Khánh Vy 6/7 THCS Tân Xuân Hóc Môn
Người mẹ anh hùng 18 thôn vườn 

trầu
Khuyến khích

TRANH CHUYÊN BIỆT

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

321 Nguyễn Ngọc Duy Luân 5 Hy Vọng 6 Thành phố em yêu Nhất

322 Trần Quốc Anh 2 Chuyên Biệt Bình Minh Tân Phú Rừng nước Nhất

323 Trần Thị Kiều Tiên Chuyên Biệt Cần Thạnh Cần Giờ Xuân đến ở nhà giàn khoan DK1 Nhì

324 Nguyễn Hoàng Ngọc Long Chuyên Biệt Cần Thạnh Cần Giờ Em xem chọi gà Nhì

325 Lê Huỳnh Như Ý Chuyên Biệt Cần Thạnh Cần Giờ Mẹ em làm công nhân vệ sinh Nhì

326 Nguyễn Phạm Thanh Thủy 6/2 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Thu hoạch mướp Nhì

327 Phạm Anh Tuấn 3/2 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Mưa cuối mùa Nhì

328 Văn Diệu Khang Chuyên Biệt Tương lai 3 Đá banh Ba

329 Nguyễn Thị Phương Thảo 5KT Chuyên Biệt Ánh Dương 12 Quận 12 em mơ ước Ba

330 Nguyễn Thị Lan Hương 5KT Chuyên Biệt Ánh Dương 12 Lớp học của em Ba
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331 Võ Văn Bình Chuyên Biệt Cần Thạnh Cần Giờ Chợ hoa ngày tết Ba

332 Phạm Hoàng Đức Chuyên Biệt Cần Thạnh Cần Giờ Thu hoạch muối Ba

333 Lý Văn Minh
Trung tâm Nuôi Dạy Trẻ 

Khuyết Tật Đồng Nai 
Đồng Nai Tuổi thơ của em Ba

334 Ngụy Giang Thúy Dinh 8/2 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Trồng dâu nuôi tằm Ba

335 Tiêu Yến Vy 7/1 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Ước mơ của em làm bác sĩ thú y Ba

336 Trương Đức Lương 9/1 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Mùa vàng Ba

337 Trần Hoàng Phúc 2/2 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Lân hái lộc đầu năm Ba

338 Lưu Trần Phan Võ Tiến 2 Chuyên Biệt Bình Minh Tân Phú Hành tinh xanh Ba

339 Trần Đức Lương Chuyên Biệt Tương lai 3 Chim ơi bay đi nhé! Khuyến khích

340 Hồ Hữu Vi Khang Chuyên Biệt Tương Lai 3 Đi xem các bạn biểu diễn Khuyến khích

341 Nguyễn Hoàng Phước 5K Hy Vọng 6 Thành phố 2018 Khuyến khích

342 Lê Thị Thanh Thùy Hy Vọng 8 Ngày vui của em Khuyến khích

343 Nguyễn Đăng Phước 3CPT
Nuôi Dạy Trẻ Em Khuyết Tật 

Bến Tre
Bến Tre Nhà quê em Khuyến khích

344 Phạm Thanh Trọng Chuyên Biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ba mẹ ơi đừng bỏ con Khuyến khích

345 Đặng Ngọc Yến Chuyên Biệt Cần Thạnh Cần Giờ Ra khơi câu mực Khuyến khích

346 Nguyễn Tấn Lợi Chuyên Biệt Cần Thạnh Cần Giờ Chú bộ đội giúp nhà em chống bão Khuyến khích

347 Nguyễn Thị Trà My

Chồi 

khiếm 

thính

Nuôi Dạy Trẻ Em Khuyết Tật 

Củ Chi
Củ Chi Ngôi nhà của em Khuyến khích

348 Huỳnh Hán Ton

Chồi 

khiếm 

thính

Nuôi Dạy Trẻ Em Khuyết Tật 

Củ Chi
Củ Chi Rau sạch quê em Khuyến khích

349 Lê Văn Phát 6
Trung tâm Nuôi Dạy Trẻ 

Khuyết Tật Đồng Nai 
Đồng Nai Múa lân Khuyến khích

350 Nguyễn Ngọc Hà 2/2 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Mẹ và con Khuyến khích

351 Phan Khánh Quỳnh 3/2 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Buổi chiều trên quê hương Khuyến khích

352 Trần Anh Khoa 5/2 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Chợ trên sông Khuyến khích

353 Phạm Nguyễn Cát Tường 3/1 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Vườn trầu của bà ngoại Khuyến khích

354 Lê Ly Na 3/2 PTDL Hermann Gmeiner Gò Vấp Thu hoạch bắp ở doanh trại bộ đội Khuyến khích
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355 Nguyễn Hồ Khánh Ngọc
Giáo dục Chuyên Biệt Niềm 

Tin 
Phú Nhuận Chúng em đi bơi hồ bơi Rạch Miễu Khuyến khích

356 Hoàng Lê Đăng Khôi 1B3 Chuyên Biệt Bình Minh Tân Phú Tuần tra Khuyến khích

357 Nguyễn Thanh Dy Phú Nhuận Tiệm bánh KFC Khuyến khích

TRANH CHUYÊN BIỆT - TẬP THỂ

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

358 Cao Thiên Anh Hội Hy Vọng 6 Biển và quê em Nhất

Lê Thanh Phong 2K1 Hy Vọng 6 Biển và quê em Nhất

Mai Nhật Nam Hy Vọng 6 Biển và quê em Nhất

TRANH KHIẾM THỊ

STT Họ và tên Lớp Trường Quận Tên tác phẩm Giải

359 An Nguyễn Bảo Hân 4 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 10 Tổ chim non Nhất

360 Nguyễn Thị Thảo Nhi 8
TTND Trẻ Khuyết tật tỉnh 

Đồng Nai
Đồng Nai Tự hào Việt Nam Nhất

361 Nguyễn Hoàng Long 5
TTND Trẻ Khuyết tật tỉnh 

Đồng Nai
Đồng Nai Cùng bạn đến trường Nhì

362 Nguyễn Lâm Tâm Như TTKT Nhật Hồng Thủ Đức Bay lên ước mơ Nhì

363 Nguyễn Tùng Giang TTKT Nhật Hồng Thủ Đức Nào ta ra khơi Nhì

364 Hoàng Thị Khánh Ngọc 3 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 10 Thế giới trẻ thơ Ba

365 Nguyễn Đức Đô 2 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 10 Hoa đào mùa xuân Ba

366 Nguyễn Phước Thiện 5 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 10 Thiên nhiên xanh đẹp Ba

367 Nguyễn Hữu Lộc 6
TTND Trẻ Khuyết tật tỉnh 

Đồng Nai
Đồng Nai Giờ ra chơi của em Ba

368 Nguyễn Trần Thảo Uyên TTKT Nhật Hồng Thủ Đức Cánh diều tuổi thơ Ba

369 Nguyễn Thị Ngọc Châu TTKT Nhật Hồng Thủ Đức Ước mơ thế giới hòa bình Ba

370 Huỳnh Thuý Lâm 1 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 10 Đôi bạn Khuyến khích

371 Ngô Thị Ly Ly 1 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 10 Chia sẻ cho nhau Khuyến khích

372 Trần Trọng Siêu 8A2 PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 10 Ngày tết Khuyến khích
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373 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trâm 1
TTND Trẻ Khuyết tật tỉnh 

Đồng Nai
Đồng Nai Chăm sóc cây Khuyến khích

374 Thổ Thị Yến Nhi 2
TTND Trẻ Khuyết tật tỉnh 

Đồng Nai
Đồng Nai Cây mai ngày tết Khuyến khích

375 Trịnh Gia Hân 3
TTND Trẻ Khuyết tật tỉnh 

Đồng Nai
Đồng Nai Hoa hướng dương Khuyến khích

376 Nguyễn Thái Hương Giang TTKT Nhật Hồng Thủ Đức Bình yên Khuyến khích

377 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh TTKT Nhật Hồng Thủ Đức Gia đình hạnh phúc Khuyến khích

378 Nguyễn Quốc Hưng TTKT Nhật Hồng Thủ Đức Bình minh trên biển Khuyến khích

379 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân TTKT Nhật Hồng Thủ Đức Đi học Khuyến khích

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRƯỞNG BAN GIÁM KHẢO           
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